
Phụ lục I 

CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH NĂM 2026  
 

STT Tên văn bản 
Cơ quan  

chủ trì tham mưu 

Thời gian 

trình 

UBND 

tỉnh 

(tháng) 

Thời gian 

trình 

HĐND 

tỉnh 

(tháng) 

Thẩm 

quyền 

ban 

hành1  

I Tháng 1     

1  Quyết định Ban hành quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

01   

2  Quyết định Ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 

2024 và các Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đất đai  áp 

dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

01   

II Tháng 2     

3  Quyết định Ban hành Quy định quản lý công tác tổ chức bộ máy, biên 

chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền 

quản lý của UBND tỉnh Bắc Ninh 

Sở Nội vụ 02   

4  Quyết định Ban hành Quy định một số nội dung quản lý nhà trọ trên địa 

bàn tỉnh 

Sở Xây dựng 02   

5  Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp Giữa Công an tỉnh và cơ quan 

chuyên môn về Xây dựng tỉnh Bắc Ninh trong công tác kiểm tra định kỳ, 

xử lý vi phạm hành chính về PCCC và CNCH đối với các cơ sở thuộc 

phụ lục II kèm theo Nghị định 105/2025/ND-CP ngày 15/5/2025 của 

Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

Công an tỉnh 02   

III Tháng 3     

6  Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, kết nối, đảm bảo an 

toàn thông tin và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng phục các cơ 

quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

3   

7  Quyết định Ban hành Quy định một số nội dung cụ thể của Luật Nhà ở 

ngày 27 tháng 11 năm 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản ngày 28 

tháng 11 năm 2023 và các Nghị định hướng dẫn thi hành trên địa bàn 

Sở Xây dựng 3   

                                                 
1 xác định rõ điểm, khoản theo Điều 21 Luật Ban hành văn bản QPPL ngày 19/02/2025 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Ban hành văn bản QPPL ngày 25/6/2025 



2 
 

STT Tên văn bản 
Cơ quan  

chủ trì tham mưu 

Thời gian 

trình 

UBND 

tỉnh 

(tháng) 

Thời gian 

trình 

HĐND 

tỉnh 

(tháng) 

Thẩm 

quyền 

ban 

hành1  

tỉnh 

8  Quyết định Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch, 

kiến trúc trên địa bàn tỉnh 

Sở Xây dựng 3   

9  Quyết định của UBND tỉnh Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

Công an tỉnh 3   

10  Quyết định Quy định về khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung 

đông người; khu vực cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn 

tỉnh Bắc Ninh 

Công an tỉnh 3   

11  Quyết định ban hành quy định phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ 

công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

3   

12  Quyết định quy định Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ thu gom, 

vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

3   

IV Tháng 4     

13  Nghị quyết Quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non, 

phổ thông ngoài công lập và cơ chế hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng cơ 

sở vật chất các trường mầm non, phổ thông công lập 

Sở Giáo dục và Đào 

tạo 

4 6  

14  Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình 

sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

Sở Giáo dục và Đào 

tạo 

Bổ sung 

thông tin 

thời gian 

trình 

  

15  Quyết định ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật vệ sinh công cộng áp 

dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

4   

16  Quyết định ban hành Quy định cấp dự báo cháy rừng và bảng tra cấp dự 

báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

4   

17  Nghị quyết Quy định mức cho vay, lãi suất cho vay đối với người nghèo 

và các đối tượng chính sách khác từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy 

thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

Sở Tài chính 4 5  

V Tháng 5     
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STT Tên văn bản 
Cơ quan  

chủ trì tham mưu 

Thời gian 

trình 

UBND 

tỉnh 

(tháng) 

Thời gian 

trình 

HĐND 

tỉnh 

(tháng) 

Thẩm 

quyền 

ban 

hành1  

18  Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định về trách nhiệm đóng góp kinh phí 

của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản để đầu tư nâng cấp, duy tu, 

xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

5 6  

19  Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ hộ nghèo trên 

địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

5 6  

20  Quyết định phê duyệt phương án giá đối với dịch vụ thu gom, vận 

chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

5   

21  Nghị quyết Quy định nội dung và mức hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương 

trình xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Ninh 
Sở Công Thương 

5 6  

22  Nghị quyết Quy định mức chi cụ thể các hoạt động phát triển công 

nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 
Sở Công Thương 

5 6  

23  Nghị quyết Quy định chế độ mua sắm, thủ tục cấp phát phù hiệu, cờ 

hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục đối với công chức làm việc tại 

Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh. 

Sở Công Thương 

5 6  

VI Tháng 6     

24  Nghị quyết Quy định chính sách cho phát triển công nghiệp bán dẫn trên 

địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

6 (đăng ký 

trình tháng 

5 theo QĐ 

số 

475/QĐ-

UBND2) 

7  

25  Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

6 7  

26  Nghị quyết Quy định mức chi, kinh phí hoạt động của Hội đồng sáng 

kiến và Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ thẩm định cơ sở khoa 

học của chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thẩm định công nghệ 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

6 7  

                                                 
2 Ngày 01/12/2025 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2026 
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STT Tên văn bản 
Cơ quan  

chủ trì tham mưu 

Thời gian 

trình 

UBND 

tỉnh 

(tháng) 

Thời gian 

trình 

HĐND 

tỉnh 

(tháng) 

Thẩm 

quyền 

ban 

hành1  

của dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

27  Quyết định Ban hành Quy định quản lý chương trình, nhiệm vụ khoa 

học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước trên địa 

bàn tỉnh Bắc Ninh 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

6   

28  Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động quản lý nhà 

nước về sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

6   

29  Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động quản lý nhà 

nước về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

6   

30  Quyết định Ban hành danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 

nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Ninh 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

6   

31  

Nghị quyết quy định quy định về chính sách hỗ trợ mức lãi suất thấp hơn 

đối với một số đối tượng vay vốn giải quyết việc làm 
Sở Nội vụ 

6 (đăng ký 

trình tháng 

5 theo QĐ 

số 

475/QĐ-

UBND) 

7  

32  Quyết định ban hành Quy định quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời 

trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

Sở Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch 

6   

33  Quyết định Ban hành Cơ chế hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các 

doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa trên địa bàn 

tỉnh được tiếp cận, đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ hoạt động vận tải 

(như bến bãi trung chuyển, điểm đón trả khách, điểm tập kết xe tải, 

container phục vụ chuỗi cung ứng logistics thông minh), đặc biệt tại các 

khu công nghiệp, khu đô thị.” 

Sở Xây dựng 

6   

34  
Quyết định Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

6   

35  Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử 

lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

6   
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STT Tên văn bản 
Cơ quan  

chủ trì tham mưu 

Thời gian 

trình 

UBND 

tỉnh 

(tháng) 

Thời gian 

trình 

HĐND 

tỉnh 

(tháng) 

Thẩm 

quyền 

ban 

hành1  

36  Quyết định Quy định hành lang bảo vệ đối với đê cấp IV, cấp V và công 

tác quản lý, bảo vệ hệ thống đê điều trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

6   

37  Quyết định Quy định mức thù lao cho lực lượng tuần tra canh gác đê 

trong mùa lũ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

6   

38  

Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động, bảo đảm chế độ, chính 

sách đối với dân quân tự vệ, trụ sở làm việc của Ban Chỉ huy quân sự 

cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030 

Bộ Chỉ huy quân sự 

tỉnh 

6  

 

8 Xác định 

rõ nội 

dung 

tham mưu 

ban hành 

văn bản 

QPPL 

VII Tháng 7     

39  Nghị quyết Quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân 

sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh. 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

7 8  

40  Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và tổ chức các Hội thi sáng tạo kỹ thuật, 

Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

7 8  

41  Quyết định Ban hành Quy định điều kiện về thành tích, kết quả, sản 

phẩm đối với chức vụ, chức danh dự kiến bổ nhiệm công chức lãnh đạo, 

quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước và tiêu chuẩn chức danh viên 

chức quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý trên 

địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

Sở Nội vụ 7   

42  Quyết định Ban hành Quy định giá dịch vụ sử dụng phà qua sông được 

đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, do địa phương quản lý 

trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

Sở Xây dựng 7 (đăng ký 

trình tháng 

9 theo QĐ 

số 

475/QĐ-

UBND) 

  

VIII Tháng 8     
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STT Tên văn bản 
Cơ quan  

chủ trì tham mưu 

Thời gian 

trình 

UBND 

tỉnh 

(tháng) 

Thời gian 

trình 

HĐND 

tỉnh 

(tháng) 

Thẩm 

quyền 

ban 

hành1  

43  Nghị quyết Quy định khung số lượng người hoạt động không chuyên 

trách; khung số lượng người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên 

địa bàn và mức phụ cấp đối với từng chức danh 

Sở Nội vụ 8 (đăng ký 

trình tháng 

10 theo QĐ 

số 

475/QĐ-

UBND) 

9  

44  Quyết định Ban hành Quy chế Tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Thanh tra tỉnh 8   

IX Tháng 9     

45  Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố Sở Nội vụ 9   

46  Quyết định ban hành Quy định mức chi cho hoạt động phòng, chống bạo 

lực gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

Sở Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch 

9   

47  Quyết định ban hành Quy chế xét tặng giải thưởng văn học nghệ thuật 

Kinh Bắc 

Sở Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch 

9   

X Tháng 10     

48  Quyết định Ban hành quy định quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Bắc 

Ninh 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

10   

49  Nghị quyết Quy định chính sách đối với Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản 

văn hóa phi vật thể và người làm việc tại Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc 

Ninh, Nhà hát Chèo Bắc Ninh 

Sở Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch 

10 12  

50  Nghị quyết Quy định chế độ thù lao đối với người trực tiếp trông coi, 

bảo vệ một số di tích lịch sử-văn hoá gắn với lãnh đạo chủ chốt của 

Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu đã hy sinh, từ trần và di tích 

Văn Miếu Bắc Ninh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. 

Sở Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch 

10 12  

51  Nghị quyết Quy định hỗ trợ kinh phí bảo tồn và phát huy giá trị di sản 

văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

Sở Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch 

10 12  

52  Quyết định Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu 

tư xây dựng, quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng và quản lý 

trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

Sở Xây dựng 10   
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STT Tên văn bản 
Cơ quan  

chủ trì tham mưu 

Thời gian 

trình 

UBND 

tỉnh 

(tháng) 

Thời gian 

trình 

HĐND 

tỉnh 

(tháng) 

Thẩm 

quyền 

ban 

hành1  

53  Nghị quyết Quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách 

hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn 

nuôi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

10 12  

54  Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ điện chiếu sáng đường 

làng, ngõ xóm đối với các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

10 12  

55  Quyết định Quy định một số nội dung về cấp phép, điều chỉnh, đình chỉ 

và thu hồi đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh 

Bắc Ninh. 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

10   

56  Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh 

của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền 

quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh BắcNinh 

Văn phòng UBND 

tỉnh 

10   

57  Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với lưu 

học sinh Lào thuộc diện đào tạo, bồi dưỡng theo thoả thuận hợp tác với 

tỉnh Bắc Ninh 

Văn phòng UBND 

tỉnh 

Bổ sung thông tin thời 

gian trình 

 

XI Tháng 11     

58  Nghị quyết Quy định về định mức lập dự toán thực hiện chương trình, 

nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có sử dụng ngân sách 

nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

11 12  

59  Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập Đội dân phòng và tiêu chí về số 

lượng thành viên Đội dân phòng 

Sở Nội vụ 

11 (đăng 

ký trình 

tháng 10 

theo QĐ số 

475/QĐ-

UBND) 

12  

60  Nghị quyết Quy định tiêu chí thành lập, tiêu chí về số lượng thành viên 

Tổ Bảo vệ an ninh, trật tự và mức hỗ trợ, bồi dưỡng đối với người tham 

gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh 

Bắc Ninh. 

Công an tỉnh 

11 12  
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STT Tên văn bản 
Cơ quan  

chủ trì tham mưu 

Thời gian 

trình 

UBND 

tỉnh 

(tháng) 

Thời gian 

trình 

HĐND 

tỉnh 

(tháng) 

Thẩm 

quyền 

ban 

hành1  

61  Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân 

sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 

2026-2030 

Sở Dân tộc và Tôn 

giáo 

11 12  

62  Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác kiểm soát thủ 

tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

Văn phòng UBND 

tỉnh 

11   

63  Quyết định Ban hành Quy chế Quyết định về việc ban hành Quy chế 

phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy 

định hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

Văn phòng UBND 

tỉnh 

11   

XII Tháng 12     

64  Quyết định Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương chất lượng nước 

sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

Sở Y tế 12   

65  Quyết định ban hành Quy định phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải 

trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

12   
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